新南向國際專修班暨境外學生校外實習契約書
Hợp Đồng Chuyên Ngành Quốc Tế Tân Hướng Nam Và Thực Tập Ngoài Trường Dành Cho Sinh Viên Nước Ngoài

立契約書人(BÊN LẬP HỢP ĐỒNG)：
	學　　校
Tên trường
	德明財經科技大學
Trường Đại học KHKT Tài chính Đức Minh
	(以下稱甲方)
(Sau đây gọi là Bên A)

	實習機構
Đơn vị thực tập
	
	(以下稱乙方)
(Sau đây gọi là Bên B)

	實習學生
(請簽中文名與本名)
Sinh viên thực tập
(Vui lòng ký tên tiếng Trung và tên thật)
	
	(以下稱丙方)
(Sau đây gọi là Bên C)



為加強產業與學術交流，落實教學與實務並重，使學生得以透過實作學習以提升就業能力。甲、乙雙方本於互惠之原則，共同進行實習課程之安排與訓練，丙方本於實習課程之旨參與實務學習，並經參方協議訂立共同遵守條款如下：
Để tăng cường giao lưu giữa doanh nghiệp và trường học, thực hiện coi trọng cả về giảng dạy và thực tập, giúp sinh viên có thể nâng cao năng lực làm việc thông qua học hỏi thực tế. Bên A và Bên B dựa trên nguyên tắc cùng có lợi, cùng nhau sắp xếp và đào tạo các chương trình thực tập, Bên C tham gia học hỏi thực tế theo mục đích của chương trình thực tập, và ba bên lập thỏa thuận đồng ý cùng nhau tuân thủ các điều khoản như sau:


契約起迄期間及實習地點
Ngày bắt đầu và ngày kết thúc Hợp đồng và địa điểm thực tập
第1條 本契約起訖期間為：西元______年______月______日起至______年______月______日止。實習地點為                            。
[bookmark: _Hlk199687919]Điều 1: 	Ngày bắt đầu và ngày kết thúc Hợp đồng là: Kể từ ngày ______ tháng ______ năm ______ đến ngày ______ tháng ______ năm ______.　Địa điểm thực tập là                                                         .
工作職掌及學習守則
Trách nhiệm công việc và nội quy học tập
第2條 甲方            系，負責聯繫協調實習有關事項及安排分發丙方至實習單位，並指派輔導教師及熟悉學生來源國語言之專責人員負責輔導丙方之實習。
Điều 2:	Bên A Khoa             , chịu trách nhiệm liên lạc, điều phối các vấn đề liên quan đến thực tập và sắp xếp phân công Bên C đến đơn vị thực tập, đồng thời chỉ định giáo viên hướng dẫn và cử người phụ trách thông thạo ngôn ngữ của quốc gia nơi sinh viên đến để hỗ trợ thực tập cho Bên C.
乙方負責聯繫協調實習有關事項及指派輔導業師輔導丙方實習，分發實習之地點及實作學習之事務依甲乙雙方協議辦理。
Bên B chịu trách nhiệm liên lạc, điều phối các vấn đề liên quan đến thực tập và chỉ định chuyên viên hướng dẫn để hướng dẫn thực tập cho Bên C, địa điểm thực tập được phân công và các vấn đề liên quan đến học tập thực tập sẽ được thực hiện theo thỏa thuận giữa Bên A và Bên B.
丙方經甲乙雙方說明已瞭解實作學習課程之內容、津貼與權利義務，並應遵守甲方之分發、輔導，乙方交付之實作學習及遵守乙方之工作守則並注意安全，如有任何問題應即向甲方之輔導教師及乙方之輔導業師反應。
Sau khi đã được Bên A và Bên B giải thích, Bên C đã hiểu rõ nội dung, chế độ phụ cấp, quyền và nghĩa vụ của chương trình thực tập, và sẽ phải tuân thủ công tác phân công và hướng dẫn của Bên A, thực tập do Bên B cung cấp và tuân thủ nội quy làm việc của Bên B cũng như phải chú ý đến an toàn. Nếu có bất cứ vấn đề gì, phải lập tức phản ánh với giáo viên hướng dẫn của Bên A và chuyên viên hướng dẫn của Bên B.


實習內容與時數
Nội dung và số giờ thực tập
第3條 本契約實習課程相關約定如下：
Điều 3:　Các quy định liên quan đến chương trình thực tập trong Hợp đồng này như sau:
1、 實習課程　　Chương trình thực tập
�專業實習(一)課程(必/選修，上學期9學分)
Chương trình thực tập chuyên nghiệp (I) (bắt buộc/tự chọn, học kỳ I gồm 9 tín chỉ)
�專業實習(二)課程(必/選修，下學期9學分)
Chương trình thực tập chuyên nghiệp (II) (bắt buộc/tự chọn, học kỳ II gồm 9 tín chỉ)
2、 實習課程起迄日期及地點依本契約第一條，如有異動應以書面協議及通知，乙方非經甲方及丙方同意，不得任意調動實習地點。
Ngày bắt đầu, ngày kết thúc và địa điểm của chương trình thực tập thực hiện theo Điều 1 Hợp đồng này, nếu có thay đổi thì phải thỏa thuận và thông báo bằng văn bản, Bên B không được tự ý chuyển đổi địa điểm thực tập khi chưa có sự đồng ý của Bên A và Bên C.
3、 實習內容　Nội dung thực tập
甲方應提供系所教育之核心能力予乙方，甲乙雙方共同安排實作學習及訓練課程，並應與丙方在學所學之核心能力有關，丙方經甲乙雙方之說明已瞭解並同意實習課程之內容，以及應遵守乙方之工作安全守則。乙方應注意實習場域之安全及風險管控，並遵守相關安全、職場法令及負責丙方實習前之安全講習。
Bên A phải cung cấp cho Bên B các năng lực cốt lõi của chương trình đào tạo của Khoa. Bên A và Bên B sẽ cùng nhau sắp xếp chương trình thực tập và đào tạo, và phải liên quan đến các năng lực cốt lõi mà Bên C đã học ở trường. Sau khi được Bên A và Bên B giải thích, Bên C đã hiểu và đồng ý nội dung của chương trình thực tập, và phải tuân thủ nội quy an toàn lao động của Bên B. Bên B phải chú ý đến vấn đề an toàn và kiểm soát rủi ro tại nơi thực tập, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật về an toàn và nơi làm việc có liên quan, chịu trách nhiệm thực hiện các bài giảng về an toàn trước khi thực tập cho Bên C.
4、 實習時數　　Số giờ thực tập
每學期應提供實作學習18週且每週至少24小時（432小時），上下學期單獨計算。實習期間每日實習(含工讀)總時數不得超過8小時，每週實習(含工讀)總時數不得超過40小時，並嚴禁學生於晚上十點至早晨六點間實習。
mỗi học kỳ phải cung cấp 18 tuần thực tập, mỗi tuần ít nhất 24 giờ, (tổng cộng 432 giờ), tính riêng cho học kỳ I và học kỳ II. Trong thời gian thực tập, tổng số giờ thực tập mỗi ngày (gồm cả thời gian làm thêm) không được vượt quá 8 giờ, tổng số giờ thực tập mỗi tuần (gồm cả thời gian làm thêm) không được vượt quá 40 giờ, đồng thời nghiêm cấm sinh viên tiến hành thực tập vào khoảng thời gian từ 10 giờ tối đến 6 giờ sáng.
· 每日自ＯＯ：ＯＯ起，至ＯＯ：ＯＯ止，每日實習時間計ＯＯ小時
· Mỗi ngày từ 00:00 đến 00:00, thời gian thực tập hàng ngày là 00 giờ.
· 如因丙方每日實習時間不同，詳如附件一
· Nếu thời gian thực tập hàng ngày của Bên C khác nhau, vui lòng tham khảo Văn bản 1 đính kèm.
· 如因職務需要採用排班，則以不違反「新南向產學合作國際專班規範」之規定下進行排班
· Nếu cần xếp ca làm việc do yêu cầu công việc, thì phải xếp ca theo nguyên tắc không vi phạm các quy định của “Quy định về chuyên ngành quốc tế hướng Nam mới hợp tác Doanh nghiệp – Nhà trường”.
實作學習應包含教育訓練及實務學習，實習時數如遇不可抗力事變致有需要變更丙方時數者，甲乙雙方得以書面協議及通知後副知丙方，丙方有異議時得向甲乙雙方反應，甲方或乙方應儘速處理及回覆之。
Việc thực tập phải bao gồm giáo dục đào tạo và học tập thực tế, nếu số giờ thực tập của Bên C phải thay đổi do nguyên nhân bất khả kháng, Bên A và Bên B có thể thỏa thuận bằng văn bản và thông báo cho Bên C. Nếu Bên C có bất cứ phản đối nào, đều có thể phản ánh với Bên A và Bên B, và Bên A hoặc Bên B sẽ khẩn trương xử lý và trả lời.
5、 實習守則　　Nội quy thực tập
丙方經甲乙雙方說明已瞭解應遵守乙方安排之實習實作，準時參與實習、不遲到、早退，並依乙方之服裝儀容規定穿著，並遵守各項工作規定及接受指導，請假時應經乙方授權之主管同意，非經同意不得任意停止或轉換實習單位，亦不得有損害乙方商譽及甲方校譽之情形。
Sau khi được Bên A và Bên B giải thích, Bên C đã hiểu cần phải tuân thủ việc thực tập do Bên B sắp xếp, tham gia thực tập đúng giờ, không đến muộn, về sớm, và ăn mặc theo quy định về trang phục của Bên B, đồng thời tuân thủ các quy định làm việc và được hướng dẫn. Khi xin nghỉ phép, phải được Chủ quản do Bên B ủy quyền đồng ý, nếu chưa được đồng ý, thì không được tùy ý ngừng hoặc thay đổi Đơn vị thực tập, cũng không được gây tổn hại đến danh dự doanh nghiệp của Bên B và danh dự nhà trường của Bên A.


實習報到
Đăng ký có mặt thực tập
第4條 甲方或乙方應指示及通知丙方實習之報到時間、地點及應備事項，乙方應於丙方報到時即指派專人指導，丙方接獲通知後應遵守指示及通知並進行報到，丙方有不為或遲延報到時，乙方應即通知甲方輔導。
Điều 4:	Bên A hoặc Bên B phải chỉ đạo và thông báo cho Bên C về thời gian, địa điểm và các công tác chuẩn bị cho việc đăng ký có mặt thực tập. Bên B phải chỉ định chuyên viên hướng dẫn cho Bên C khi Bên C đến đăng ký có mặt. Sau khi nhận được thông báo, Bên C phải tuân thủ các hướng dẫn và thông báo, đồng thời tiến hành đăng ký có mặt. Nếu Bên C không thực hiện hoặc chậm trễ trong việc đăng ký có mặt, thì Bên B phải thông báo ngay cho Bên A để hướng dẫn.
甲方於實習前應檢核丙方之居留證及工作許可函正本無誤(如附件三)；丙方報到時應攜帶前述文件供乙方查驗。於丙方工作許可期限屆至前，甲乙雙方應協助丙方辦理展延。
Trước khi thực tập, Bên A phải kiểm tra đối chiếu bản gốc thẻ cư trú và Giấy phép làm việc của Bên C không có sai sót gì (như Văn bản 3 đính kèm); Khi đến đăng ký có mặt, Bên C phải mang theo các giấy tờ nêu trên để Bên B kiểm tra. Trước khi Giấy phép làm việc của Bên C hết hạn, Bên A và Bên B phải hỗ trợ Bên C đăng ký gia hạn.


實習津貼
Phụ cấp thực tập
第5條 實習津貼經甲乙雙方向丙方說明，並經丙方瞭解後，參方約定實習津貼以金融機構轉帳方式直接匯入丙方專屬帳戶。若乙方有與丙方另行簽屬工讀合約之事實，依「新南向產學合作國際專班學生實習及工讀規範」之規定，實習津貼及工讀薪資需分類入帳，不得逕以同一筆薪資總數名義匯入學生帳戶。
Điều 5:	Sau khi đã được Bên A và Bên B giải thích cho Bên C về phụ cấp thực tập, và Bên C đã hiểu rõ, ba bên thống nhất phụ cấp thực tập sẽ được chuyển trực tiếp vào tài khoản riêng của Bên C theo phương thức chuyển khoản tại Cơ sở Tài chính. Nếu Bên B có ký kết thêm Hợp đồng làm thêm với Bên C, theo quy định “Quy tắc thực tập và làm thêm dành cho sinh viên chuyên ngành quốc tế hướng Nam mới trong chương trình hợp tác Doanh nghiệp – Nhà trường”, thì phụ cấp thực tập và tiền lương làm thêm phải được tính riêng, không được chuyển trực tiếp vào tài khoản của sinh viên theo danh nghĩa tổng số tiền lương của cùng một giao dịch.
· 實習津貼參照勞動部公告之基本工資，參方約定每月實習津貼為新台幣_________元。
· Phụ cấp thực tập tham khảo mức lương cơ bản do Bộ Lao động công bố, ba bên thống nhất phụ cấp thực tập hàng tháng là $__________ Đài tệ.
· 實習津貼參照勞動部公告之基本工資，參方約定每小時實習津貼為新台幣_________元。
· Phụ cấp thực tập tham khảo mức lương cơ bản do Bộ Lao động công bố, ba bên thống nhất phụ cấp thực tập mỗi giờ là $__________ Đài tệ.

保險及福利
Bảo hiểm và phúc lợi
第6條 依教育部之規範，甲方應為丙方投保大專校院校外實習學生團體保險；乙方為丙方投保全民健康保險。
Điều 6:	Theo quy định của Bộ Giáo dục, Bên A phải mua bảo hiểm đoàn thể dành cho sinh viên thực tập ngoài trường tại các trường Cao đẳng Đại học cho Bên C; Bên B phải mua bảo hiểm sức khỏe toàn dân cho Bên C.

第7條 膳宿及交通部分，甲乙雙方已向丙方說明，經丙方瞭解後，參方約定：
Điều 7:	Về phần ăn ở và giao thông, Bên A và Bên B đã giải thích với Bên C, sau khi Bên C đã hiểu, ba bên thống nhất:
· [bookmark: _Hlk157761470]乙方未為丙方提供住宿、交通車/交通津貼及伙食。
· Bên B sẽ không cung cấp cho Bên C chỗ ở, phương tiện giao thông / trợ cấp giao thông và bữa ăn.
· 乙方為丙方提供： 住宿(或津貼)　 交通車(或津貼)　伙食(或津貼)。
· Bên B sẽ cung cấp cho Bên C:  chỗ ở (hoặc trợ cấp)　 phương tiện giao thông (hoặc trợ cấp)　 bữa ăn (hoặc trợ cấp).


實習學生輔導
Hướng dẫn sinh viên thực tập
第8條 甲方應與乙方共同協商訂定「實習個別訓練計畫」，甲方應為丙方指定輔導教師及熟悉越語之專責人員；乙方應為丙方指定輔導業師。甲乙雙方應為丙方進行實習內容之說明及輔導，促使丙方瞭解實習之內容。甲方應指定輔導教師負責丙方之實習輔導、溝通及聯繫，並進行實地訪視，乙方應予配合。乙方指定之輔導業師負責丙方之實作輔導、溝通，及於丙方表現欠佳、適應不良或其他異常情形時，應知會甲方共同輔導，丙方經輔導欠佳，乙方得予通知甲方後辭退，或丙方因故提出轉職之申請，甲方應於輔導後協助丙方進行轉職。丙方轉職後甲乙雙方視為終止契約，但乙方尚有其他實習學生不在此限。
Điều 8:	Bên A phải cùng Bên B thương lượng để lập “Kế hoạch đào tạo thực tập riêng”, Bên A phải chỉ định giáo viên hướng dẫn và người phụ trách thông thạo tiếng Việt cho Bên C; Bên B phải chỉ định chuyên viên hướng dẫn cho Bên C. Bên A và Bên B phải giải thích và hướng dẫn cho Bên C về nội dung thực tập, để giúp Bên C có thể hiểu rõ được nội dung thực tập. Bên A phải chỉ định giáo viên hướng dẫn chịu trách nhiệm hướng dẫn Bên C thực tập, trao đổi và liên lạc cho Bên C, và tiến hành thăm hỏi thực tế, Bên B phải cùng hợp tác. Chuyên viên hướng dẫn do Bên B chỉ định sẽ chịu trách nhiệm hướng dẫn thực tập, trao đổi cho Bên C, và nếu Bên C có biểu hiện không tốt, không thích ứng môi trường hoặc có những tình trạng bất thường khác, thì phải thông báo cho Bên A để cùng hướng dẫn. Sau khi đã được hướng dẫn mà Bên C vẫn không làm tốt, thì Bên B có thể thông báo cho Bên A và sau đó cho thôi việc, hoặc Bên C đề xuất xin đổi việc vì có lý do, thì Bên A phải hỗ trợ Bên C đổi việc sau khi đã hướng dẫn. Sau khi Bên C đổi việc, Bên A và Bên B coi như chấm dứt Hợp đồng, nhưng các sinh viên thực tập khác vẫn đang làm cho Bên B không thuộc phạm vi này.
甲方依實習課程計畫每學期排定丙方返校，以及年度之實習成果發表會議，乙方及丙方應予配合。
Bên A mỗi học kỳ sẽ sắp xếp để Bên C quay về trường theo kế hoạch chương trình thực tập, và tổ chức Hội nghị phát biểu thành quả thực tập trong quý năm, Bên B và Bên C phải cùng phối hợp.


實習安全之維護
Bảo đảm an toàn thực tập
第9條 乙方應確保實習環境之安全，依性騷擾防治法、性別平等工作法及性別平等教育法對丙方具有保護義務。丙方於實習期間遭受性騷擾，爰向乙方或甲方申訴時，乙方或甲方應依法採取立即有效之糾正及補救措施。丙方於實習期間遭受性侵害、性騷擾、性霸凌時，乙方應立即通知甲方，使甲方得依校安維護通報系統向主管機關通報。實習訓練期間，如有發生性侵害、性騷擾、性霸凌之情事時，經審查後，甲方依性別平等教育法提請調查時，應請乙方推派代表參與調查會；若由乙方依性別平等工作法進行調查時，亦須邀請甲方代表共同參與調查。
Điều 9:	Bên B phải bảo đảm an toàn cho môi trường thực tập, có nghĩa vụ bảo vệ Bên C theo Luật Phòng chống Quấy rối Tình dục, Luật Việc làm Bình đẳng giới và Luật Giáo dục Bình đẳng giới. Trong thời gian thực tập, nếu Bên C bị quấy rối tình dục và đề xuất khiếu nại với Bên B hoặc Bên A, thì Bên B hoặc Bên A phải lập tức thực hiện các biện pháp khắc phục và sửa chữa có hiệu quả theo quy định pháp luật. Trong thời gian thực tập, nếu Bên C bị xâm hại tình dục, quấy rối tình dục hoặc bắt nạt tình dục, thì Bên B phải thông báo ngay cho Bên A, để Bên A báo cáo với Cơ quan có thẩm quyền thông qua hệ thống báo cáo bảo vệ an ninh nhà trường. Trong thời gian đào tạo thực tập, nếu xảy ra các trường hợp xâm hại tình dục, quấy rối tình dục hoặc bắt nạt tình dục, sau khi đã qua xét duyệt, khi Bên A yêu cầu điều tra theo Luật Giáo dục Bình đẳng giới, thì phải mời Bên B cử đại diện tham gia cuộc họp điều tra; nếu do Bên B tiến hành điều tra theo Luật Việc làm Bình đẳng giới, thì Bên B cũng phải mời đại diện Bên A cùng tham gia điều tra.


實習申訴機制
Cơ chế khiếu nại thực tập
第10條 依勞動部所訂「勞動教育促進綱領」，為保障丙方勞動權益，乙方如有工會，應告知工會實習人才培育事宜及人數。
Điều 10:	Theo “Nguyên tắc chỉ đạo thúc đẩy giáo dục lao động” do Bộ Lao động ban hành, để bảo vệ quyền và lợi ích lao động của Bên C, nếu Bên B có Công đoàn Lao động thì phải thông báo cho Công đoàn Lao động về các vấn đề và số lượng thực tập sinh cần đào tạo.
第11條 丙方與乙方如因實習糾紛或有爭議情事，依教育部之規定應給予丙方申訴之機會，甲方得商請乙方到校參加各級校外實習委員會，甲方與乙方得各自推派代表1員及共同推舉代表1員與會，進行申訴討論時應有法律專家在場，如未為推舉或無法共同推舉，由甲方校外實習委員會聘任之校外法律專家充之。
Điều 11:	Nếu Bên C và Bên B phát sinh tranh chấp hoặc bất đồng về thực tập, thì phải tạo điều kiện cho Bên C được đề xuất khiếu nại theo quy định của Bộ Giáo dục, Bên A có thể yêu cầu Bên B tới trường tham gia Ủy ban Thực tập Ngoài trường tại các cấp, Bên A và Bên B mỗi bên có thể đề cử riêng 01 đại diện và đề cử chung 01 đại diện tham dự cuộc họp, trong quá trình thảo luận khiếu nại phải có chuyên gia pháp lý có mặt, nếu không đề cử hoặc không thể cùng đề cử đại diện, thì chuyên gia pháp lý ngoài trường do Ủy ban Thực tập Ngoài trường của Bên A tuyển dụng thực hiện đảm nhiệm.
實習考核及證明
Đánh giá và chứng nhận thực tập
第12條 丙方於實習期間表現或適應欠佳，乙方應知會甲方共同輔導協商處理，經輔導仍未改善者，乙方得予通知甲方後辭退或經甲方取消丙方之實習資格。


Điều 12:	Trong thời gian thực tập, nếu Bên C có biểu hiện không tốt hoặc không thích ứng môi trường, thì Bên B phải thông báo cho Bên A để cùng nhau hướng dẫn và thương lượng xử lý. Nếu Bên C đã được hướng dẫn mà vẫn không cải thiện, thì Bên B có thể thông báo cho Bên A để cho thôi làm hoặc Bên A có thể hủy tư cách thực tập của Bên C.
甲乙雙方應定期考核丙方之實習情形，並於每學期實習結束前共同考核丙方之實習成效及進行評分，考評之方式及給分比例依甲方之評核規定辦理，乙方應予配合。丙方應依甲、乙方之考評規範繳交實習週報、實習心得報告及遵守職場規範，並應參加期末之實習成果發表。
Bên A và B phải đánh giá định kỳ tình hình thực tập của Bên C, và cùng nhau đánh giá thành tích thực tập của Bên C và chấm điểm trước khi kết thúc mỗi học kỳ. Phương pháp đánh giá và tỷ lệ chấm điểm được thực hiện theo quy định đánh giá của Bên A, và Bên B phải cùng phối hợp. Bên C phải nộp Báo cáo thực tập hàng tuần, Báo cáo kinh nghiệm thực tập và tuân thủ các quy định tại nơi làm việc theo tiêu chuẩn đánh giá của Bên A và Bên B, đồng thời phải tham gia trình bày thành quả thực tập vào cuối học kỳ.
甲、乙雙方向丙方說明，並經丙方瞭解，基於實習為學習之性質，乙方不得以其業績額度要求，為丙方考核之唯一標準。
Bên A và Bên B đã giải thích cho Bên C, và Bên C đã hiểu rõ, trên cơ sở tính chất của thực tập là học tập / học hỏi, Bên B không được dùng các yêu cầu về hạn ngạch thành tích để làm tiêu chuẩn duy nhất để đánh giá Bên C.
乙方應依各系之規範，按月或於學期結束前提供甲方關於丙方之工時證明，實習結束後，甲方或乙方應協議發給丙方實習證明，實習證明之格式依甲方之規定辦理。
Bên B phải cung cấp cho Bên A Giấy chứng nhận số giờ làm việc của Bên C hàng tháng hoặc trước khi kết thúc mỗi học kỳ theo quy định của từng Khoa. Sau khi kết thúc thực tập, Bên A hoặc Bên B phải thống nhất cấp cho Bên C Giấy chứng nhận thực tập, định dạng Giấy chứng nhận thực tập phải thực hiện theo quy định của Bên A.


智慧財產權之權利歸屬
Quyền sở hữu trí tuệ thuộc về
第13條 經甲乙雙方向丙方說明，參方約定如後：
Điều 13:	Sau khi đã được Bên A và Bên B giải thích cho Bên C, ba bên thống nhất như sau:
· 丙方因實習工作所衍生之智慧財產權，不論其形式，若無事前協議，則均歸屬於乙方所有。如需申請者，甲方或丙方應配合辦理。
· Quyền sở hữu trí tuệ phát sinh từ công tác thực tập của Bên C, nếu không có thỏa thuận trước, bất luận dưới hình thức nào, đều sẽ thuộc sở hữu của Bên B. Trường hợp cần đăng ký, Bên A hoặc Bên C phải cùng phối hợp.
· 丙方因實習工作所衍生之智慧財產權，依其形式，歸屬於乙、丙方共同所有。
· Quyền sở hữu trí tuệ phát sinh từ công tác thực tập của Bên C sẽ thuộc sở hữu chung của Bên B và Bên C dưới hình thức của công tác đó.
· 丙方因實習工作所衍生之智慧財產權，不論其形式，歸屬於乙方所有。
· Quyền sở hữu trí tuệ phát sinh từ công tác thực tập của Bên C sẽ thuộc sở hữu của Bên B bất luận dưới hình thức nào.
· 丙方因實習工作所衍生之智慧財產權，依其形式，歸屬於丙方所有。
· Quyền sở hữu trí tuệ phát sinh từ công tác thực tập của Bên C sẽ thuộc sở hữu của Bên C dưới hình thức của công tác đó.


資訊及個人資料之保護
Bảo vệ thông tin và dữ liệu cá nhân
第14條 甲、乙雙方及丙方，於履行本契約應踐行資訊及個人資料之保護，如發現有資訊安全或個人資料外洩之虞，應立即採取必要之防制措施，並即時通報以協助進行相關處理程序，防範或防止損害之擴大。
Điều 14:	Bên A, Bên B và Bên C phải thực hiện bảo vệ thông tin và dữ liệu cá nhân trong quá trình thực hiện Hợp đồng này. Nếu phát hiện có nguy cơ về an toàn thông tin hoặc rò rỉ dữ liệu cá nhân, phải lập tức áp dụng các biện pháp phòng ngừa cần thiết, đồng thời kịp thời khai báo để hỗ trợ các thủ tục xử lý có liên quan, nhằm ngăn ngừa hoặc phòng ngừa mở rộng thiệt hại.
乙方為辦理實習合作事項倘需蒐集丙方之個人資料，應依個人資料保護法規定將丙方之個資權益事項踐行告知義務，甲方應協助丙方知悉，若乙方因本契約而有必要蒐集、處理與利用丙方法定代理人之個人資料時，亦應取得其書面同意。甲、乙雙方向丙方說明，並經丙方瞭解，於履行本契約期間，為履行本契約義務而取得前述個人資料時，應依法善盡嚴守保密責任，非經合法授權不得洩露與第三人知悉或任意移作他用。
Nếu Bên B cần thu thập dữ liệu cá nhân của Bên C để thực hiện các công tác hợp tác thực tập, thì phải thực hiện nghĩa vụ thông báo cho Bên C về quyền và lợi ích dữ liệu cá nhân theo quy định Luật Bảo vệ Thông tin Cá nhân, Bên A phải hỗ trợ Bên C nắm bắt hiểu rõ. Nếu Bên B cần thu thập, xử lý và sử dụng dữ liệu cá nhân của đại diện pháp luật của Bên C để thực hiện Hợp đồng này, thì cũng phải được người đó đồng ý bằng văn bản. Bên A và Bên B giải thích cho Bên C, và Bên C đã hiểu rõ, trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, khi có được dữ liệu cá nhân nêu trên để thực hiện nghĩa vụ Hợp đồng này, phải tuân thủ nghiêm ngặt các nghĩa vụ bảo mật theo quy định pháp luật, nếu chưa được ủy quyền hợp lệ thì không được tiết lộ cho bên thứ ba biết hoặc tự ý thực hiện vào mục đích khác.


保密義務
Nghĩa vụ bảo mật
第15條 甲乙丙參方因履行本契約實習課程知悉之業務機密，包含但不限於一方或ㄧ方客戶之資料，非經同意，無論於履約期間或履約終了後，均不得洩漏予任何第三人或自行加以使用，亦不得將實習內容揭露、轉述或公開發表。甲方依教育部實習手冊之規範辦理實習成果發表，應以書面通知乙方，丙方於實習心得發表時應注意業務機密之保護，必要時丙方之內容得經乙方要求審視後發表。
Điều 15:	Các bí mật kinh doanh mà ba bên A, B, C biết được từ chương trình thực tập theo Hợp đồng này, bao gồm nhưng không giới hạn là các thông tin của một bên hoặc khách hàng của một bên, đều không được tiết lộ cho bất cứ bên thứ ba nào hoặc tự ý sử dụng khi chưa được đồng ý, bất luận là trong thời gian thực hiện hoặc sau khi kết thúc Hợp đồng, cũng không được tiết lộ, trình bày hoặc phát biểu công khai nội dung thực tập. Khi Bên A tổ chức phát biểu thành quả thực tập theo quy định của Sổ tay thực tập của Bộ Giáo dục, thì phải thông báo cho Bên B bằng văn bản, và Bên C phải chú ý đến việc bảo vệ bí mật kinh doanh khi phát biểu kinh nghiệm thực tập. Trong trường hợp cần thiết, nội dung của Bên C có thể được phát biểu sau khi Bên B yêu cầu xét duyệt.


損害賠償
Bồi thường thiệt hại
第16條 甲、乙雙方向丙方說明，並經丙方瞭解，於履行本契約期間，丙方因學習訓練活動造成乙方不法侵害，限於故意或重大過失所致，負賠償責任。
Điều 16:	Bên A và Bên B đã giải thích cho Bên C, và Bên C hiểu rằng trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu Bên C có hành vi xâm hại bất hợp pháp đối với Bên B từ hoạt động đào tạo thực tập, giới hạn là hành vi cố ý hoặc sơ suất nghiêm trọng, thì phải có trách nhiệm bồi thường.


實習期滿職務交代
Bàn giao công việc khi kết thúc thực tập
第17條 甲、乙雙方向丙方說明，並經丙方瞭解，於履行本契約期滿應將業務上所掌管之文件、資料、圖表、物品、財產等歸還於乙方，並辦妥職務交代相關手續，丙方於履行本契約期間對於乙方提供實習中所須應用之器材及物品，如因故意或重大過失致有毀損或致乙方權益受損者，丙方應負賠償責任，乙方並得予書面通知甲、丙方終止本實習契約。
Điều 17: 	Bên A và Bên B đã giải thích cho Bên C, và Bên C hiểu rằng khi kết thúc Hợp đồng này, phải hoàn trả các văn bản, dữ liệu, biểu đồ, đồ vật, tài sản v.v... mà mình quản lý cho Bên B, đồng thời hoàn thành đầy đủ các thủ tục liên quan đến bàn giao công việc. Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu Bên C do cố ý hoặc sơ suất nghiêm trọng làm hỏng các thiết bị và đồ dùng cần thiết cho quá trình thực tập do Bên B cung cấp hoặc gây tổn hại đến quyền và lợi ích của Bên B, thì Bên C phải chịu trách nhiệm bồi thường. Bên B cũng có thể thông báo bằng văn bản cho Bên A và Bên C để chấm dứt Hợp đồng thực tập này.


權利讓與
Chuyển nhượng quyền
第18條 本契約之權利義務，非經甲乙丙參方書面同意，不得轉讓。
Điều 18: 	Các quyền và nghĩa vụ của Hợp đồng này sẽ không được chuyển nhượng nếu chưa có sự đồng ý bằng văn bản của ba bên A, B, C.


其他約定
Các thỏa thuận khác
第19條 於履行本契約時，不得違反法令強制或禁止規定、公共秩序及善良風俗，並應遵循主管機關訂定之相關法令規定。
Điều 19:	Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, không được vi phạm các quy định bắt buộc hoặc nghiêm cấm của pháp luật, an ninh công cộng và thuần phong mỹ tục, đồng thời phải tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan do các Cơ quan có thẩm quyền ban hành.
依「新南向產學合作國際專班規範」之規定，學生實習時數已達每週40小時之上限，不得再與學生簽訂工讀合約，以免違反主管機關訂定之相關法令規定。
Theo quy định của “Quy định về chuyên ngành quốc tế hướng Nam mới hợp tác Doanh nghiệp – Nhà trường”, nếu số giờ thực tập của sinh viên đã đạt đến giới hạn tối đa là 40 giờ/tuần, thì không được ký kết Hợp đồng làm thêm với sinh viên, để tránh vi phạm quy định pháp luật có liên quan do các Cơ quan có thẩm quyền ban hành.
為達議約經濟性，本契約標的之實習課程為開放性契約，乙方得於容納實習訓量之原則下，在履約期間接受甲方之轉職學生，或丙方之離職，並仍依本契約為主約，甲、乙雙方應以書面或公函（如附件二）合意增修本契約關於丙方之資料，即學生轉離時，於附件一之備考欄填註離職期日，學生轉入時於前揭附件增列丙方姓名資料，並註明起迄日期，從而以附加附件之方式逕行換約，毋庸再訂新約。有關校外實習課程未盡事宜，甲、乙雙方向丙方說明，並經丙方瞭解，得視產業需求、情事變更以書面協議後合意修定，並副知丙方。
Để đạt được tính kinh tế trong thỏa thuận, chương trình thực tập của mục tiêu Hợp đồng này là Hợp đồng mở, trong thời gian thực hiện Hợp đồng, Bên B có thể tiếp nhận sinh viên chuyển việc của Bên A hoặc xin nghỉ việc của Bên C trên nguyên tắc khối lượng đào tạo thực tập, và vẫn tuân theo Hợp đồng này là Hợp đồng chính. Bên A và Bên B phải đồng ý sửa đổi bổ sung thông tin của Bên C vào trong Hợp đồng này bằng văn bản hoặc công văn (như Văn bản 2 đính kèm), nghĩa là khi sinh viên chuyển việc/thôi làm, thì điền ngày thôi làm vào cột ghi chú của Văn bản 1 đính kèm, khi sinh viên chuyển đến, thì ghi thêm thông tin họ tên của Bên C vào Văn bản đính kèm nêu trên, đồng thời ghi rõ ngày bắt đầu và ngày kết thúc, từ đó trực tiếp thay đổi Hợp đồng bằng phương thức kèm thêm Văn bản đính kèm, không cần phải ký kết Hợp đồng mới. Đối với những vấn đề chưa được đề cập trong chương trình thực tập ngoài trường, Bên A và Bên B sẽ giải thích cho Bên C, và sau khi Bên C đã hiểu rõ, thì có thể thỏa thuận bằng văn bản về việc đồng ý sửa đổi tùy theo nhu cầu ngành nghề, thay đổi hoàn cảnh, đồng thời thông báo cho Bên C biết.


實習回饋問卷
Phiếu trả lời phản hồi thực tập
第20條 乙方同意於實習課程結束後，應配合參酌丙方之表現，以及丙方應同意依實習情形，填寫甲方所指定之滿意度調查問卷，以為課程改進之參考。丙方亦配合請家長填寫甲方指定之滿意度調查問卷，以提供甲乙雙方修正實習課程之參考。
Điều 20:	 Sau khi kết thúc chương trình thực tập, Bên B đồng ý dựa trên biểu hiện của Bên C, và Bên C đồng ý dựa trên tình hình thực tập, cùng phối hợp điền Phiếu đánh giá mức độ hài lòng do Bên A chỉ định, để làm tài liệu tham khảo cải thiện chương trình. Bên C cũng hợp tác yêu cầu phụ huynh điền Phiếu đánh giá mức độ hài lòng do Bên A chỉ định, để làm tài liệu tham khảo cho Bên A và Bên B trong việc sửa đổi bổ sung chương trình thực tập.


留任管理
Quản lý giữ lại làm việc
第21條 甲、乙雙方向丙方說明，並經丙方瞭解，參方約定如後：
Điều 21: 	Bên A và Bên B đã giải thích cho Bên C, và sau khi Bên C đã hiểu, ba bên thống nhất như sau:
· 畢業後留任，實習年資併計。
· Giữ lại làm việc sau khi tốt nghiệp, thời gian thực tập được tính vào số năm làm việc.
· 畢業後留任，留任年資重新起算。
· Giữ lại làm việc sau khi tốt nghiệp, số năm giữ lại làm việc được tính lại từ đầu.
· 其他：視畢業當時市場環境及學生表現而訂。
· Khác: Tùy vào tình hình thị trường và thành tích của sinh viên tại thời điểm tốt nghiệp.


契約修訂及合約終止
Sửa đổi bổ sung Hợp đồng và chấm dứt Hợp đồng
第22條 甲、乙雙方向丙方說明，並經丙方瞭解，於履行本契約期間本契約及其附件之修訂，應經甲乙雙方以書面方式為之並副知丙方，否則不生效力。
Điều 22:	Bên A và B đã giải thích cho Bên C, và Bên C đã hiểu rằng mọi sửa đổi bổ sung của Hợp đồng này và các văn bản đính kèm trong quá trình thực hiện Hợp đồng này đều phải được Bên A và Bên B thực hiện bằng văn bản và thông báo cho Bên C, nếu không, sẽ không có hiệu lực.
甲、乙雙方向丙方說明，並經丙方瞭解，除本契約另有約定外，一方欲提前終止某一方之約定，至少應於一週以前書面通知他方。
Bên A và Bên B đã giải thích cho Bên C, và Bên C đã hiểu rằng trừ phi có thỏa thuận khác trong Hợp đồng này ra, nếu một bên muốn chấm dứt sớm trước thỏa thuận của bên còn lại, thì phải thông báo bằng văn bản cho bên còn lại trước ít nhất một tuần.


契約構成
Cấu thành Hợp đồng
第23條 本契約條款、相關附件及書面協議合意修正之文件，均為本契約之一部分，構成完整契約。
Điều 23:	Các điều khoản, Văn bản đính kèm và tài liệu đồng ý sửa đổi thỏa thuận bằng văn bản của Hợp đồng này, đều là một phần của Hợp đồng này, cấu thành một Hợp đồng hoàn chỉnh.


準據法及契約爭議之處理
Căn cứ pháp lý và giải quyết tranh chấp Hợp đồng
第24條 本契約如有未盡事宜或對內容之解釋產生疑義，影響契約之履行時，甲乙雙方已向丙方說明，並經丙方瞭解，應本於平等互惠及誠信原則，共同協議解決，其協議內容亦為本契約之一部分。本契約之準據法為中華民國民法、專科以上學校產學合作實施辦法、勞動基準法、勞工保險條例、勞工職業災害保險及保護法、就業保險法及勞工退休金條例等法令及教育部主管機關之函釋。
Điều 24:	Nếu có vấn đề nào chưa được đề xuất trong Hợp đồng này hoặc có bất cứ thắc mắc gì về giải thích nội dung, ảnh hưởng đến việc thực hiện Hợp đồng, Bên A và Bên B đã giải thích với Bên C, và sau khi Bên C đã hiểu rõ, thì phải cùng nhau thỏa thuận giải quyết dựa trên nguyên tắc bình đẳng, cùng có lợi và thiện chí, nội dung thỏa thuận cũng sẽ là một phần của Hợp đồng này. Căn cứ pháp lý của Hợp đồng này là Bộ luật Dân sự Trung Hoa Dân Quốc, Biện pháp thực thi hợp tác Doanh nghiệp – Nhà trường đối với các trường Cao đẳng và Đại học, Luật Tiêu chuẩn Lao động, Điều lệ bảo hiểm lao động, Luật Bảo vệ và Bảo hiểm Tai nạn Lao động, Luật Bảo hiểm Việc làm và Điều lệ lương hưu lao động cũng như các giải thích của Cơ quan có thẩm quyền thuộc Bộ Giáo dục.

合意管轄
Nhất trí về thẩm quyền
第25條 因本契約所生事項涉訟時，參方合意以臺灣臺北地方法院為第一審管轄法院。
Điều 25:	Trong trường hợp phát sinh tố tụng từ Hợp đồng này, ba bên đồng ý Tòa án địa phương Đài Bắc - Đài Loan sẽ là Tòa án sơ thẩm.


契約執存
Lưu giữ Hợp đồng
第26條 本契約書正本壹式參份，由甲乙丙參方各執壹份為憑，丙方之契約正本得以各系之公告為憑。
Điều 26:	Hợp đồng này được lập thành 03 (ba) bản chính, Bên A, Bên B và Bên C mỗi bên giữ 01 (một) bản làm bằng chứng. Bản chính Hợp đồng của Bên C có thể làm bằng chứng theo thông báo của từng Khoa.







立契約書人　　(BÊN LẬP HỢP ĐỒNG)：
	甲　方：
Bên A:
	德明財經科技大學
Trường Đại học KHKT Tài chính Đức Minh

	
	

	代表人：
Người đại diện:
	校長　李志宏
Hiệu trưởng Li, Chih-Hung

	
	

	地　址：
Địa chỉ:
	臺北市內湖區環山路一段56號
Số 56, đoạn 1, đường Hoàn Sơn, khu Nội Hồ, thành phố Đài Bắc.

	
	

	統一編號：
Mã số thống nhất:
	03812501

	
	

	聯絡人：
Người liên lạc:
	

	
	

	聯絡電話：
Điện thoại:
	(02)2658-5801 分機0000
(02)2658-5801 máy lẻ 0000




	乙　方：
Bên B:
	

	
	

	代表人：
Người đại diện:
	

	
	

	地　址：
Địa chỉ:
	

	
	

	統一編號：
Mã số thống nhất:
	

	
	

	聯絡人：
Người liên lạc:
	

	
	

	聯絡電話：
Điện thoại:
	





	丙　方：
Bên C:
	

	
	

	實習學生姓名：
Họ tên:
	(請簽中文名及本名)
(Sinh viên thực tập)

	
	

	地　址：
Địa chỉ:
	臺北市內湖區環山路一段56號
Số 56, đoạn 1, đường Hoàn Sơn, khu Nội Hồ, thành phố Đài Bắc.

	
	

	聯絡人：
Người liên lạc:
	德明財經科技大學  _______________系
Khoa _______________ Đại học KHKT Tài chính Đức Minh

	
	

	聯絡電話：
Điện thoại
	(02)2658-5801 分機0000
(02)2658-5801, máy lẻ 0000



中華民國    年    月    日
Ngày　　 tháng　　năm　　
114版 
Phiên bản 2025


第 21 頁，共 20頁
Trang 21, tổng 20trang
附件一：實習學生實習起迄時間、地點、時數、津貼一覽表
Văn bản 1 đính kèm: Bảng danh mục thời gian bắt đầu và kết thúc, địa điểm, số giờ, phụ cấp thực tập dành cho sinh viên thực tập

	學系
Khoa
	學號
Mã số sinh viên
	姓名
Họ tên
	實習起迄時間
Thời gian bắt đầu và kết thúc thực tập
	實習地點
Địa điểm thực tập
	實習時數
Số giờ thực tập
	實習時間
Thời gian thực tập
	實習津貼
Phụ cấp thực tập
	備考
Ghi chú

	O
O
O
O
系
Khoa
O
O
O
O
	D1XXXXXXX


	ooo
	年    月    日起至     年    月    日        止
Kể từ ngày __ tháng __ năm ___ đến hết ngày __ tháng __ năm ___
	oo分行
Chi nhánh oo
	每學期實習時數為648小時，上下學期單獨計算。
每天最多實習8小時。
每週最多實習40小時。
Số giờ thực tập mỗi học kỳ là 648 giờ, tính riêng cho học kỳ I và học kỳ II.
Số giờ thực tập tối đa mỗi ngày là 8 giờ.
Số giờ thực tập tối đa mỗi tuần là 40 giờ.
	每日自ＯＯ：ＯＯ起，至ＯＯ：ＯＯ止，每日實習時間計ＯＯ小時。
Hàng ngày kể từ ＯＯ：ＯＯ, đến hết ＯＯ：ＯＯ, thời gian thực tập hàng ngày tổng ＯＯ giờ.


	新台幣 00000 元/月
新台幣 00000 元/時
00000 Đài tệ/tháng
00000 Đài tệ/giờ


	


註：實習學生每人一份合約
Ghi chú: Mỗi sinh viên thực tập có 01 Hợp đồng
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附件二 　　Văn bản 2 đính kèm

德明財經科技大學 OO系　函
Công Văn Khoa OO Đại Học KHKT Tài Chính Đức Minh


地址：台北市內湖區環山路一段五十六號
Địa chỉ: Số 516, đoạn 1, đường Hoàn Sơn, khu Nội Hồ, thành phố Đài Bắc.
聯絡人：ooo老師
Người liên lạc: Giáo viên ooo
聯絡電話：02-26585801分機
Điện thoại: 02-26585801, máy lẻ
電子信箱：mmm @takming.edu.tw
Email: mmm @takming.edu.tw

受文者：如配當表
Người nhận: Như trong Bảng phân bổ

發文日期：中華民國000年0月00日
Ngày ký phát: Ngày 00 tháng 0 năm 0000
發文字號：oo字第0000000000號
Mã số văn bản: Số 0000000000 / Tự / 00
速別：普通件
Loại văn bản: Văn bản phổ thông
密等及解密條件或保密期限：普通
Cấp mật và điều kiện giải mã hoặc thời hạn bảo mật: Phổ thông
附件：契約修正附件（異動學生名冊）
Văn bản đính kèm: Văn bản đính kèm sửa đổi Hợp đồng (Danh sách thay đổi sinh viên)

主旨：檢送實習契約「修正學生名冊」乙份，請惠予併同主契約存查。
Chủ đề: Gửi kèm 01 bản “Danh sách thay đổi sinh viên” của Hợp đồng thực tập, vui lòng lưu giữ cùng với Hợp đồng chính.
說明：　　Giải thích:
1 貴我雙方約定，於貴公司容納實習訓量之原則下，在履約期間接受我方之轉職學生，或實習學生離職時，仍依約定之契約為主約，貴我雙方同意以書面或公函之方式修正本契約關於實習學生之資料，其增產學合作經濟及便利性。
Quý Công ty và phía Nhà trường chúng tôi, hai bên thỏa thuận trên nguyên tắc,lượng đào tạo thực tập mà Quý Công ty có thể tiếp nhận, sẽ tiếp nhận sinh viên chuyển việc của phía Nhà trường chúng tôi trong quá trình thực hiện Hợp đồng, hoặc khi sinh viên thực tập thôi làm, thì Hợp đồng đã thỏa thuận vẫn sẽ là Hợp đồng chính. Quý Công ty và phía Nhà trường chúng tôi, hai bên đồng ý sửa đổi các thông tin của sinh viên thực tập trong Hợp đồng này bằng văn bản hoặc Công văn, làm tăng tính kinh tế và tính tiện lợi của hợp tác giữa Doanh nghiệp – Nhà trường.

2 為落實學生輔導及適性發展，實習學生有轉離到職之情形，本契約附件學生名冊有配合修正之必要，請惠併主契約存查。
Để thực hiện tốt việc hướng dẫn sinh viên và phát triển phù hợp, nếu sinh viên thực tập chuyển việc, thôi làm, vào làm, thì Danh sách sinh viên đính kèm Hợp đồng này cần phải được sửa đổi cho phù hợp, vui lòng lưu giữ cùng với Hợp đồng chính để tham khảo sau này.


正本：如配當表
Bản chính: Như trong Bảng phân bổ
副本：德明財經科技大學00系
Bản phụ: Khoa 00 Đại học KHKT Tài chính Đức Minh



系主任　　Chủ nhiệm Khoa
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丙方實習學生異動及簽章冊
Sổ theo dõi biến động và ký tên của sinh viên thực tập bên C
	學系
Khoa
	學號
Mã số sinh viên
	姓名
Họ tên
	學生（丙方）簽章(本名及中文名)
Sinh viên (Bên C) ký tên (tên thật và tên tiếng Trung)
	備考
Ghi chú

	
	
	
	(簽名)
(Ký tên)
	109年0月0日離職
Từ chức ngày 0 tháng 0 năm 2020

	
	
	
	(簽名)
(Ký tên)
	109年0月0日轉職報到
Nhận chuyển việc, báo danh ngày 0 tháng 0 năm 2020

	合計
Tổng cộng
	 離職            人、轉職報到           人
Từ chức              người, báo danh chuyển việc              người


註：請惠予併主契約留存，替代換約。
Ghi chú: Vui lòng đính kèm văn bản này vào hợp đồng chính để lưu giữ, thay thế cho việc ký hợp đồng mới.

丙方轉職實習學生實習起迄時間、地點、時數、津貼一覽表
Bảng danh mục thời gian bắt đầu và kết thúc thực tập, địa điểm, số giờ, phụ cấp cho sinh viên thực tập chuyển việc Bên C
	學系
Khoa
	學號
Mã số sinh viên
	姓名
Họ tên
	實習起迄時間
Thời gian bắt đầu, kết thúc thực tập
	實習地點
Địa điểm thực tập
	實習時數
Số giờ thực tập
	實習時間
Thời gian thực tập
	實習津貼
Phụ cấp thực tập
	備考
Ghi chú

	
	
	A
B
C
D
E
	年    月    日起至     年    月    日        止
Kể từ ngày ___ tháng ___ năm _____ đến hết ngày ___ tháng ___ năm _____
	
	至少648小時
18週且每週至少24小時
Ít nhất 648 giờ
Kéo dài 18 tuần và mỗi tuần tối thiểu 24 giờ
	每日自ＯＯ：ＯＯ起，至ＯＯ：ＯＯ止，每日實習時間計ＯＯ小時。
Kể từ ＯＯ：ＯＯ đến hết ＯＯ：ＯＯ hàng ngày, tổng số giờ thực tập mỗi ngày là ＯＯ giờ.
	月薪　　Lương theo tháng
新台幣           元/月
Đài tệ/tháng
時薪　　Lương theo giờ
新台幣           元/時
Đài tệ/tháng
獎助金　　Tiền thưởng hỗ trợ
新台幣          元/月
Đài tệ/tháng
以學習為主，參方約定無實習津貼。
Học tập là chính, ba bên thống nhất không có phụ cấp thực tập.
	無實習津貼時，請學生簽名
Nếu không có phụ cấp thực tập, yêu cầu sinh viên ký tên

	合計：                 人
Tổng cộng:                   người


註：建議將全學年、上學期、下學期實習學生分別造冊，表格請自行延伸、多餘之表格請刪除
Ghi chú: Đề nghị lập riêng Danh sách sinh viên thực tập cả năm học, học kỳ I, học kỳ II, vui lòng tự thêm bớt hoặc xóa bỏ phần không cần thiết của biểu mẫu.
附件三：實習學生應備文件檢核表
Phụ lục 3: Bảng kiểm tra đối chiếu hồ sơ mà sinh viên thực tập cần chuẩn bị

	編號
Mã số
	文件名稱
Tên văn bản
	正確無誤請打勾
Đánh dấu tích nếu chính xác không có sai sót gì

	1
	居留證　　Thẻ cư trú

證號：_______________
Mã số: _______________
	

	2
	工作許可函正本　　Bản chính Giấy phép lao động

證號：_______________
Mã số: _______________

有效期限至_____年____月____日
Thời hạn có hiệu lực đến ngày ____ tháng ____ năm ____
	




檢核人(請簽名或蓋章)：
Người kiểm tra đối chiếu của Bên B (vui lòng ký tên hoặc đóng dấu Công ty):

附件四：返校日調查表
Phụ lục 4: Bảng điều tra ngày quay lại trường

	請於可返校時日打勾
Vui lòng đánh dấu vào ngày và thời gian quay lại trường

	星期一       □上午       □下午
Thứ Hai       □Sáng       □Chiều
星期二       □上午       □下午
Thứ Ba       □Sáng       □Chiều
星期三       □上午       □下午
Thứ Tư       □Sáng       □Chiều
星期四       □上午       □下午
Thứ Năm       □Sáng       □Chiều
星期五       □上午       □下午
Thứ Sáu       □Sáng       □Chiều



乙方檢核人(請簽名或蓋公司章)：
Người kiểm tra đối chiếu của Bên B (vui lòng ký tên hoặc đóng dấu Công ty):
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